
TRƯỜNG THPT HOÀ VANG  
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO GIỮA KÌ II – GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC: 2025-2026 

MÔN: TIẾNG ANH 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT 

T

T 

Chủ đề/ 

Kỹ năng  
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tỉ lệ  

% điểm 
TNKQ Tự luận Tổng 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 
Listening 

 

Nghe hiểu xác định thông tin 

Đúng/ Sai 
2 2 0    2 2 0 10 % 

Nghe hiểu và lựa chọn câu trả 

lời đúng 
2 1 1    2 1 1 10 % 

2 Reading 
Đọc hiểu văn bản  2 1 1    2 1 1 10 % 

Đọc hiểu văn bản  2 1 1    2 1 1 10 % 

3 
Use of 

English 

Điền từ hoàn thiện văn bản 

(thông báo, tờ rơi, ….) 
1 2 1    1 2 1 10 % 

Ngữ pháp và Từ vựng 1 1 2    1 1 2 10 % 

4 Writing 
Viết lại câu 1 1    2   2 10 % 

Hàn thành câu theo ngữ cảnh      2   2 10 % 

5 
Speaking 

(Indirect)  

Chọn câu trả lời phù hợp nhất 

cho mỗi tình huống giao tiếp 
1 2 1    1 2 1 10 % 

Sắp xếp đoạn hội thoại theo 

tình huống giao tiếp 
1 2 1    1 2 1 10 % 

Tổng số câu 12 12 8 0 0 4 12 12  100% 

Tổng số điểm 3.0 3.0 2.0 0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 10.0 

Tỷ lệ % 80% 20% 30% 30% 40% 100% 



 

 


